
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ 

 HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11/2024 

------------------- 

Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của 

pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của 

công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp 

phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị 

văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn 

pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hành động của mọi  người dân, cơ quan, 

tổ chức và toàn xã hội. 

Thư viện thành phố trân trọng giới thiệu thư mục sách chuyên đề Hưởng ứng ngày 

Pháp luật Việt Nam 9/11 giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo:  

01.  Cẩm nang hướng dẫn áp dụng an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh 

nghiệp Tăng Bình hệ thống. - H. Hồng Đức 2023. - 400 tr. 27 cm 

     Tóm tắt: Trình bày hệ thống những quy định về an toàn, vệ sinh lao động; hỏi đáp về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; quy định chi tiết và hướng dẫn về 

tuyển dụng lao động, quản lý lao động và hợp đồng lao động... 

Kí hiệu môn loại: 23 344.5970465 C120N 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007292 

 

 02.  Cẩm nang nghiệp vụ quản lý đất đai  - Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất Thông tư  61/2022/TT-BTC ngày 05-10-2022 của Bộ Tài chính - 

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi Đất Bích Phương hệ thống. - H. Lao động 

2023. - 454 tr. 28 cm 

Kí hiệu môn loại: 23 346.59704302632 C120N 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007291 

 

 03. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (Các bản Hiến pháp năm 2013-1992-1980-1959-1946). - H. Hà Nội 2023. - 228 tr. 

21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, 

1992, 1980, 1959, 1946 và một số lệnh, nghị quyết về công bố Hiến pháp và quy định số điểm 

thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Kí hiệu môn loại: 23 342.597023 H305P 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007268 



 

 04.  Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Năm 2013, 1992, 1980, 1959, 

1946. - Hà Nội Lao động 2023. - 184 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các 

qui định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,kinh tế, 

xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, chủ 

tịch nước, chính phủ, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương... 

Kí hiệu môn loại: 23 342.597023 H305PH 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007267 

 

 05. Phùng Trung Tập. Hôn nhân đồng giới - Dư luận và hiện thực Phùng Trung Tập. - H. 

Hà Nội 2023. - 276 tr. 21 cm 

     Thư mục: tr. 265-266 

     Tóm tắt: Cuốn sách sẽ đi sâu phân tích những nội dung cơ bản như: Hôn nhân dị tính và 

hôn nhân đồng giới; Xác lập hôn nhân đồng giới; Quan hệ nhân thân và tài sản trong hôn nhân 

đồng giới; Dự báo mô hình gia đình hôn nhân đồng giới; Hôn nhân đồng giới ở Việt Nam trong 

tương lai; Thừa kế trong kết hợp dân sự, hôn nhân đồng giới... Hơn nữa, cuốn sách còn cung 

cấp những tình huống và cách giải quyết tình huống khi có tranh chấp phát sinh liên quan đến 

những nội dung tương ứng. 

Kí hiệu môn loại: 23 346.597/306.848 H454N 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007285 

 

 06.  Luật Hôn nhân và gia đình - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - 166 tình huống 

giải đáp pháp luật về hôn nhân gia đình Bích Phương hệ thống. - H. Lao động 2023. - 384 

tr. 28 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; giải đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình; xử phạt về hôn nhân 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; và các án lệ của hôn nhân gia đình. 

Kí hiệu môn loại: 23 346.59701602632 L504H 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007270 

 

 07.  Luật Phòng cháy và chữa cháy - Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, phòng cháy nổ 

trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả 

hoạn Vũ Tươi hệ thống. - H. Công an Nhân dân 2023. - 392 tr. bảng, hình ảnh 28 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy và chữa cháy kèm theo các văn bản hướng dẫn thi 

hành; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy; quy định về công tác 

cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy; quản lý nhà nước về công tác chữa cháy trong tình 

hình mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 



và một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hoả hoạn trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh. 

Kí hiệu môn loại: 23 344.597047202632 L504P 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007271 

 

 08. Lê Thái Dũng. Luật xưa nước Việt điều hay nên biết Lê Thái Dũng. - H. Hồng Đức 

2023. - 196 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Gồm những tư liệu lịch sử về những bộ luật trong lịch sử Việt Nam. 

Kí hiệu môn loại: 23 349.597 L540X 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007335 

 

 09. Nguyễn Văn Quân. Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hoá Sách chuyên 

khảo Nguyễn Văn Quân. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. Tư pháp 2023. - 275 tr. 

21 cm 

     Thư mục: tr. 262-270 

     Tóm tắt: Nhận thức chung về biến đổi của nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu 

hoá; quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá; vận động và biến đổi vai trò, chức năng của 

nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá; xu hướng đề cao tự quản địa phương; sự phổ biến của 

chủ nghĩa hợp hiến và nhà nước pháp quyền như một giá trị, chuẩn mực quốc tế; xu hướng phổ 

biến và phổ quát các quyền con người 

Kí hiệu môn loại: 23 320.1 NH100N 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007290 

 

 10.  Những điều cần biết về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở và hướng đẫn 

xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư Tăng Bình hệ thống. - H. 

Hồng Đức 2023. - 380 tr. bảng 27 cm 

     Phụ lục: tr. 346-363 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành: 

những quy định chung về thực hiện dân chủ cơ sở; nội dung và cách thức thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn; hướng dẫn nội dung, cách thực hiện dân chủ ở cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập;... 

Kí hiệu môn loại: 23 342.59708502638 NH556Đ 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007294 

 

 11.  Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao Sách chuyên khảo Trần Quang 

Hiển, Đỗ Đức Hồng Hà, Lò Thị Việt Hà chủ biên. - H. Công an nhân dân 2023. - 472 tr. 24 

cm 

     Thư mục: tr. 457-465 



     Tóm tắt: Trình bày lý luận và quy định của pháp luật về các tội phạm trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin, mạng viễn thông; Trực trạng và thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tội phạm 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời gian qua; Dự báo tình hình, 

quan điểm và giải pháp bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, mạng viễn thông ở nước ta thời gian tới. 

Kí hiệu môn loại: 23 345.5970268 PH431C 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007286 

 

 12. Trịnh Như Quỳnh. Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay Sách chuyên khảo Trịnh Như 

Quỳnh. - H. Tư pháp 2023. - 278 tr. 21 cm 

     Thư mục: tr. 253-276 

     Tóm tắt: Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền giáo dục. Đánh giá thực 

trạng quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Xác định quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện 

quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay 

Kí hiệu môn loại: 23 344.597079 QU603G 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007307 

 

 13.  Sổ tay hỏi đáp pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình Phan Hồng Thuỷ, Chử Văn 

Thung, Đỗ Thanh Hằng... ; Ch.b.: Hoàng Đức Thành. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý. - H. 

Tư pháp 2023. - 100 tr. 24 cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ ban Dân tộc. Vụ Pháp chế 

     Thư mục: tr. 97 

     Tóm tắt: Gồm 120 câu hỏi - đáp các quy định chung của Bộ luật Dân sự về quyền sở hữu và 

quyền khác đối với tài sản; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế; hỏi - đáp 

các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình 

Kí hiệu môn loại: 23 349.597 S450T 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007289 

 

 14.  Tài liệu công tác thư viện tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông - 

Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin Thăng Bình, 

Tài Thành hệ thống. - H. Hồng Đức 2023. - 406 tr. bảng 27 cm 

     Phụ lục: tr. 310-321, 339-355.- Thư mục: tr. 321,355,393 

     Tóm tắt: Tổng quan về đổi mới hoạt động của thư viện, chuyển đổi số và phát triển văn hoá 

đọc; hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; tiêu chuẩn 

thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện; quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

thư viện; bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng 



trong thư viện; chỉ dẫn áp dụng Luật Thư viện; tiêu chuẩn quốc gia về thông tin và tư liệu - 

thống kê, giao dịch mượn liên thư viện. 

Kí hiệu môn loại: 23 334.92209202632 T103L 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007272 

 

 15.  Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo Đông Phương sưu tầm, 

biên soạn. - H. Dân trí 2023. - 200 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Được biên soạn dưới dạng hỏi-đáp với kiến thức pháp luật về biển đảo, góp phần 

giúp mỗi người trang bị thêm những kiến thức quan trọng, cần thiết để biết cách hành động vì 

biển đảo của Tổ quốc nói riêng, vì đất nước nói chung. 

Kí hiệu môn loại: 23 343.59709602638 T310H 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007301 

 

 16.  Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay B.s.: Trương Thị 

Thu Hà, Vương Thị Liễu (ch.b.), Bùi Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. Tư pháp 2023. - 

226 tr. 21 cm 

     Thư mục: tr. 222-224 

     Tóm tắt: Một số quy định chung về pháp luật lao động, hợp đồng lao động, đối thoại nơi 

làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể, tiền lương, thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, những quy định riêng đối với lao động nữ 

và đảm bảo bình đẳng giới, lao động chưa thành niên và một số lao động khác, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, một số quy định chung về pháp luật việc làm... 

Kí hiệu môn loại: 23 344.59701 T310H 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007287 

 

 17.  Tuyển tập quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Kỹ năng giao tiếp 

giúp bạn thành công trong công việc, cuộc sống hằng ngày Bích Phương hệ thống. - H. 

Lao động 2023. - 384 tr. 28 cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người 

quan tâm tìm hiểu về những bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong các Bộ ngành, cơ quan đơn vị. 

Kí hiệu môn loại: 23 344.5970902638 T527T 

Số ĐKCB :      Kho mượn : M.007293 

 

 

18. Đăng Trường. Các Quyền Cơ Bản Của Trẻ Em Đăng Trường biên soạn. - H. Hà Nội 

2022. - 132 tr. 21 cm. - (Tủ sách Kiến thức phổ thông) 

     Thư mục: tr. 128 



     Tóm tắt: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em. Trình bày các nguyên tắc của Liên hiệp quốc 

về quyền trẻ em. Công ước quốc tế về quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam 

hiện nay 

Kí hiệu môn loại: 23 342.08772 C101Q 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026611;   Kho mượn : m.006433 

 

 19.  Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và gia đình Tăng 

Bình, Ái Phương hệ thống. - H. Hồng Đức 2022. - 394 tr. tranh vẽ 27 cm 

     Tóm tắt: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng; một số tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm hạnh 

phúc, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc; pháp luật về bảo vệ quyền 

và trách nhiệm đối với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; giới thiệu kỹ năng sống và cách học 

làm người có ích 

Kí hiệu môn loại: 23 344.59707 GI-108D 

Số ĐKCB :      Kho đọc : VN.026710;   Kho mượn : M.006552 

 

 20.  Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, 

Thiếu Niên Và Nhi Đồng Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. Hồng Đức 2022. - 398 tr. 27 

cm 

     Tóm tắt: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên 

và nhi đồng; pháp luật về bảo vệ quyền và trách nhiệm đối với thanh niên, thiếu niên và nhi 

đồng; các tiêu chí ứng xử trong gia đình; một số kỹ năng sống, học làm người có ích; tuyển 

chọn những bài viết về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; một số danh 

ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục; những điều cần biết về an ninh mạng 

và công nghệ thông tin khi sử dụng mạng xã hội 

Kí hiệu môn loại: 23 344.59707 GI-108D 

Số ĐKCB :      Kho đọc : VN.026711;   Kho mượn : M.006553 

 

 21. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. - H. Chính trị quốc gia 2022. - 92 tr. 18 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các 

qui định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, 

xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội, Chủ 

tịch nước, chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương... 

Kí hiệu môn loại: 23 342.597023 H305P 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026613;   Kho mượn : m.006435 

 

 22. Đỗ Xuân Lân. Hỏi - đáp Quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế và pháp 

luật Việt Nam Đỗ Xuân Lân. - H. Văn hóa dân tộc 2022. - 116 tr. 20 cm 



     Thư mục: tr. 114 

     Tóm tắt: Phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, bao gồm 

các khái niệm, đặc điểm, các quyền cụ thể trong điều ước quốc tế cũng như các quy định của 

pháp luật Việt Nam về quyền phụ nữ, quyền trẻ em 

Kí hiệu môn loại: 23 342.5970877 H428Đ 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026612;   Kho mượn : m.006434 

 

 23.  Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. - Hà Nội Lao động 2023. - 76 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với những quy định chung 

và quy định cụ thể về phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

trách nhiệm của cá nhân, gia đình cơ quan tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình; xử lý vi 

phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và khiếu nại tố cáo cùng điều khoản thi hành 

Kí hiệu môn loại: 14 344.59703 L504PH 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026614;   Kho mượn : m.006436 

 

 24. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009, 2019, 2022). - H. Hà Nội 2023. - 220 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2009, 2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên 

quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và 

các điều khoản thi hành 

Kí hiệu môn loại: 23 346.59704802632 L504S 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026637;   kho phong trào : PT.005125;   Kho mượn : 

m.006463 

 

 25.  Luật Trẻ em và văn bản hướng dẫn thi hành Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. Lao động 

2022. - 404 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Trẻ em với những qui định chung và qui định cụ thể về 

quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các 

vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc 

thực hiện quyền và bổn phận trẻ em và các điều khoản thi hành 

Kí hiệu môn loại: 23 342.5970877 L504T 

Số ĐKCB :      Kho đọc : vn.026609;   Kho mượn : m.006431 

 

 

 

 


